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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Hùng 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Mai Trần Phúc; 

 Ông Nguyễn Văn Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Vương Lệ Hằng-   ư         n n ân dân 

 u ện   âu    n   tỉn   â    n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Nhiên– Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tại tr  s  Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh xét xử sơ t ẩm công khai v  án th  lý số: 199/2019/TLST-DS ngày 

18 tháng 6 năm 2019 về “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” theo quyết địn  đư  

v  án ra xét xử số: 88/2019/QĐXXS -DS ngày 18 tháng 10 năm 2019 giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Phan Thị H  s n  năm 1959;  ư trú tại: Số 65  đường Hoàng 

Lê Kha, khu phố A  p ường B, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh. 

Đại diện theo ủy quyền của bà H là ông Nguyễn Văn V  s n  năm 1960; địa 

chỉ: Khu phố A, p ường B, Quận 7, Tp. HCM.(có mặt) 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHÂU THÀNH 

   TỈNH TÂY NINH 

   

Bản án số: 82/2019/DS-ST 

Ngày: 25-11-2019. 
V/v “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bị đơn: Anh Nguyễn Văn M  s n  năm 1981 v  c ị Nguyễn Thị Thu N, sinh 

năm 1983;  ùng cư trú tại: Tổ 4, D1/25, ấp TH  xã ĐK, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh.(Chị N có mặt, anh M vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 11 tháng 6 năm 2019 cũng như trong quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà H trình bày: 

Ngày 05-9-2018 (DL), bà H có cho vợ chồng chị N, anh M vay số tiền 

60 000 000 đồng  để vợ chồng chị N trả nợ cho Quỹ tín d ng   n  Sơn  t ời hạn 

vay là 05 ngày, lãi suất 3%tháng. Khi vay tiền, chị N có làm giấy nợ cho bà H, còn 

anh M chồng chị N t ì do đến trễ nên tôi không cho anh M ký giấy nợ được  Đến 

này 10-9-2018(DL), chị N có trả cho bà H được 25 000 000 đồng tiền gốc, số tiền 

gốc còn lạ  l  35 000 000 đồng và tiền lãi vay thì chị N hẹn 05 ngày sau sẽ trả hết 

cho bà H. Số tiền còn lại, bà H đã đ   n  ều lần n ưng c ị N anh M vẫn không chịu 

trả nợ gốc và lãi trên.  

Nay bà H yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng chị N anh M trả số tiền 

nợ gốc l  35 000 000 đồng, và tiền lãi từ ngày vay tiền 05-9-2018 đến khi giải quyết 

xong v  án theo mức lãi suất 20%/năm   

 gườ  đại diện bà H tính c  thể n ư s u: Tiền lãi từ ngày 05-9-2018 đến 10-

9-2018 là 05 ngày của số tiền 60 000 000 đồng với mức lãi suất 1,66%/tháng (tương 

đương 0 055%/ng  ) n ư s u: 60 000 000 đồng x 05 ngày x 0.055%/ ngày = 

165 000 đồng; Tiền lãi của số tiền 35 000 000 đồng từ ngày 10-9-2018 đến ngày 

25-11-2019 là 14 tháng 15 ngày với mức lãi suất 1,66%/tháng (tương đương 

0 055%/ng  ) n ư s u: 35 000 000 đồng x 14 tháng 15 ngày x 1,66%/ tháng = 

8 134 700 đồng. Tổng cộng tiền lã  l  8 422 700 đồng. 

Tạ  p  ên t    đại diện của bà H yêu cầu chị N anh M trả tiền nợ gốc là 

35 000 000 đồng và lãi suất l  8 422 700 đồng. Tổng cộng l  43 422 700 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa chị Nguyễn Thị Thu 

N trình bày: 

Chị N và bà H quen biết n  u đã lâu vì b  H có nghề c o v   đ o  ạn ngân 

hàng nên chị có giới thiệu    c  đến vay tiền của bà H và bà H có mướn chị đ  t eo 

bà H để giữ tiền cho bà H  s u đó b  H cho tiền cò. Từ trước đến nay chị không có 

vay tiền của bà H. Bà H cho rằng ngày 05-9-2018, chị N và anh M có vay của bà H 

số tiền 60 000 000 đồng để đ o  ạn ngân hàng, thời gian vay là 05 ngày và s u đó 

ngày 10-9-2018, chị có trả cho bà H được 25 000 000 đồng, hiện còn nợ lại bà H 

35 000 000 đồng l    ông đúng   
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Ngày 05-9-2018, chị N có vay của bà H 60 000 000 đồng để c o người khác 

v   đ o  ạn ngân hàng, bà H kêu chị viết giấy nợ, hẹn 05 ngày sau trả. Đến ngày 

10-9-2018, chị N có trả trước cho bà H số tiền 25 000 000 đồng, còn lại 35.000.000 

đồng t ì cũng   oảng mười mấy ngày sau thì chị cũng trả cho bà H xong. Do trước 

đó chị N có mu  được 01 căn n    s u đó chị bán được căn n   nên có tiền trả hết 

số nợ trên cho bà H.   ưng  hi trả cho bà H số tiền 35 000 000 đồng còn lại thì chị 

N không lấy giấy nợ lại v  cũng   ông  êu cầu bà H ký nhận tiền nên nay bà H mới 

đ     i kiện chị.  

Chị N x c định chữ viết và ký tên trong giấy nợ ghi ngày 05-9-2018 mà bà H 

cung cấp cho Tòa án là chữ viết và chữ ký của chị. Việc chị l m ăn c ung với bà H 

n ư đ  mu  b n đất và cho vay tiền đ o  ạn ngân hàng thì chồng chị có biết, số tiền 

vay ngày 05-9-2018 là tiền chị v   đ o  ạn dùm c o người khác nên chồng tô  cũng 

biết. Chị N đ  l m ăn về lo c o g   đìn   

Nay bà H yêu cầu vợ chồng chị trả số tiền nợ gốc l  35 000 000 đồng và tiền 

lãi từ ngày vay tiền 05-9-2018 đến khi giải quyết xong v  án theo mức lãi suất 

20%/năm  Chị N   ông đồng ý, vì số tiền này chị không còn nợ của bà H. 

Đồng bị đơn là anh Nguyễn Văn M (chồng chị N) đã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ n ưng vắng mặt không có lý do nên không có lời trình bày trong hồ sơ  

  kiến Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên tòa: 

 Về thủ t c: Trong quá trình th  lý giải quyết v   n cũng n ư tại phiên tòa, 

Thẩm phán, Hộ  đồng xét xử    ư    đã t ực hiện đúng t eo qu  định của Bộ luật 

Tố t ng Dân sự;   c đương sự tham gia tố t ng trong v   n đã c ấp   n  đúng 

quyền v  ng ĩ  v  t eo qu  định của pháp luật tố t ng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị Hộ  đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kh i kiện của bà 

Phan Thị H, buộc vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu N, anh Nguyễn Văn M có ng ĩ  v  

trả cho bà H số tiền nợ vay là 35.000.000 đồng và lãi suất t eo qu  định.  

Chị N, anh M phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm t eo qu  định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đ  được kiểm 

tra, xem xét tại phiên tòa, ý kiến của  iện kiểm sát v  kết  uả t anh tụng tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về qu n  ệ p  p luật và t ẩm qu ền g ả  qu ết v   n:  ăn cứ  êu cầu 

       ện củ  b  P  n   ị H t ì v   n có qu n  ệ p  p luật là tr n  c ấp về  ợp 

đồng v   t   sản được qu  địn  tạ  K oản 3 Đ ều 26 Bộ luật tố t ng dân sự và t uộc 
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t ẩm qu ền g ả  qu ết củ       n n ân dân  u ện   âu    n   tỉn   â    n  t eo 

qu  địn  tạ  K oản 1 Đ ều 35, Đ ều 39 Bộ luật tố t ng dân sự   

[2] Về thủ t c tố t ng:      n đã t ến hành tống đạt hợp lệ thông báo th  lý 

v  án; giấy triệu tập đương sự; thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Qu ết địn  đư  v   n r  x t xử  giấy triệu tập 

tham gia phiên tòa và Quyết định hoãn phiên tòa n ưng đồng bị đơn l   n  Nguyễn 

Văn M vắng mặt không có lý do tại phiên tòa lần thứ 2 nên căn cứ Đ ểm b Khoản 2 

Đ ều 227 v  K oản 3 Đ ều 228 Bộ luật tố t ng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng 

mặt anh M theo qu  địn . 

[3] Về nội dung v  án:  gu ên đơn, bà Phan Thị H cung cấp c o      n 01 

giấy nhận nợ ngày 05-9-2018 do chị Nguyễn Thị Thu N ký và viết tên bên người 

vay với nội dung vay của bà H 60 000 000 đồng. Phần ghi chú, ngày 10-9-2018 trả 

cho bà H 25 000 000 đồng.  

Chị N thừa nhận chữ ký và chữ viết tên bên người vay là do chị viết và ký; 

phần ghi chú chị N cũng t ừa nhận đã trả cho bà H 25 000 000 đồng n ư g ấy nhận 

nợ bà H cung cấp; số tiền còn lạ  l  35 000 000 đồng, chị N cho rằng đã trả cho bà 

H xong n ưng c ị không yêu cầu bà H xóa giấy nợ. Ngoài ra, chị N không cung cấp 

được chứng cứ nào khác thể hiện việc đã trả hết nợ trên cho bà H n ư đã trìn  b   

và chị N cũng   ông  êu cầu Tóa án xác M thu thập chứng cứ nào khác.  

 rong qu  trìn  t   l  g ả  qu ết v   n, Tòa án đã t ông b o c o  n  M 

chồng chị N b ết về  êu cầu        ện củ  ngu ên đơn cùng vớ  c c t   l ệu c ứng 

cứ c ứng M n ưng anh M vắng mặt không có lý do và không có ý kiến cũng n ư 

không phản đối những yêu cầu, tình tiết, tài liệu, chứng cứ củ  ngu ên đơn. Theo 

qu  định tạ  Đ ều 70 v  Đ ều 72 củ  Bộ luật  ố t ng Dân sự t ì  n  M đã từ b  

qu ền v  ng ĩ  v  củ  mìn .  

     n căn cứ v o c c t   l ệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án, kết quả tranh 

t ng tạ  p  ên t    đề nghị củ  đại diện Viện kiểm s t v  căn cứ vào các Đ ều 463, 

466 v  Đ ều 468 Bộ luật dân sự 2015 t ì  êu cầu củ  ngu ên đơn về tiền nợ gốc và 

lãi suất đến ngày xét xử là p ù  ợp vớ  qu  định pháp luật nên chấp nhận. 

[4] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Anh Nguyễn Văn M và chị Nguyễn Thị Thu N 

l  ngườ  có ng ĩ  v  trả nợ nên phải chịu án phí dân sự sơ t ẩm trên số tiền nợ phải 

trả l  43.422.700 đồng x 5% = 2.171.000 đồng t eo qu  định tại Đ ều 26 của Nghị 

quyết số 326-2016-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ b n   ường v  Quốc hội 

qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí toà 

án. 
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B  P  n   ị H   ông p ả  c ịu t ền án phí dân sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ vào Đ ểm b Khoản 2 Đ ều 227 v    oản 3 Đ ều 228 củ  Bộ luật Tố 

t ng dân sự; 

 ăn cứ các Đ ều 463, 466 và Đ ều 468 Bộ luật dân sự 2015;  

 ăn cứ Nghị quyết số 326-2016-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban 

  ường v  Quốc hộ  qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng 

án phí và lệ phí toà án. 

Tuyên xử: 

1    ấp n ận  êu cầu        ện củ  b  P  n   ị H về v ệc “Tranh c ấp  ợp 

đồng v   t   sản” vớ  vợ c ồng c ị  gu ễn   ị   u N,  n   gu ễn Văn M. 

Buộc vợ c ồng c ị  gu ễn   ị   u N,  n   gu ễn Văn M có ng ĩ  v  trả 

cho b  P  n   ị H số t ền 43 422 700 (Bốn mươ  b  tr ệu  bốn trăm     mươ      

ng ìn  bả  trăm) đồng   rong đó nợ gốc là 35.000.000 (Ba mươ  lăm tr ệu) đồng và 

lã  suất l  8 422 700 (  m tr ệu  bốn trăm     mươ      ng ìn  bả  trăm) đồng.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối vớ  c c trường hợp cơ qu n t   

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn  êu 

cầu thi hành án củ  ngườ  được t     n   n (đối với các khoản tiền phải trả cho 

ngườ  được t     n   n) c o đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất qu  định tại khoản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 2015  

2. Về án phí: Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu N, anh Nguyễn Văn M phải 

chịu tiền án phí dân sự sơ t ẩm là 2.171.000 (Hai triệu một trăm bả  mươ  mốt 

nghìn) đồng. 

 rường  ợp bản  n  qu ết địn  được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 Luật 

      n   n dân sự t ì ngườ  được t     n   n dân sự  ngườ  p ả  t     n   n dân sự 



6 
 

 
 

có qu ền t    t uận t     n   n   êu cầu t     n   n  tự ngu ện t     n   n  oặc bị 

cưỡng c ế t     n   n t eo qu  địn  tạ  c c Đ ều 6  7 v  9 Luật       n   n dân sự; 

t ờ    ệu t     n   n được t ực   ện t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30 Luật t     n   n dân 

sự   

  c đương sự có quyền l m đơn    ng c o trong t ời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tu ên  n  đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 

-  gu ên đơn; 

- Bị đơn; 

- VKSND H. CT; 

- THADS H. CT; 

- VKSND tỉnh;  

- TAND tỉnh; 

- Lưu: V    ồ sơ v  án. 

     

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                             

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

              Nguyễn Quốc Hùng 


